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Phụ lục I.1.1.B
TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC DO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

THUỘC PHẠM VI PHỤ TRÁCH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Tiêu chí: Quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một VBQPPL hoặc giữa các VBQPPL 

Nhóm B: Nhóm các nội dung cho ý kiến nhất trí nhưng không áp dụng phương án, quy trình xử lý 
nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15 (xử lý theo quy trình thông thường)
 
	STT
	Điều, khoản, điểm, tên văn bản đề xuất xử lý
	Nội dung quy định

được phản ánh mâu thuẫn,

chồng chéo
	Phương án xử lý được đề xuất
	Cơ quan,

tổ chức

rà soát, phản ánh
	Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung rà soát, phản ánh
	Tình hình xử lý
	Ghi chú

	1. 
	Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu
	Tại điểm a khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định “Cơ sở tham gia  trong chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm thuỷ sản để xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu đăng ký, lập Danh sách xuất khẩu” và 

Điều 42 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 2 Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT “Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Cơ quan cấp chứng thư trong hoạt động truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm thủy  sản không bảo đảm an toàn đối với các cơ sở thuộc địa phương quản lý đã cung cấp nguyên liệu cho cơ sở chế biến xuất khẩu có sản phẩm vi phạm về ATTP”
	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
	Bộ đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu xây dựng, trình ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT theo trình tự rút gọn để kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm thủy sản không bảo đảm an toàn đối với các cơ sở thuộc địa phương quản lý đã cung cấp nguyên liệu cho cơ sở chế biến xuất khẩu.
	Chưa xử lý:

Chuẩn bị thẩm định,hoàn thiện trình ban hành trc 20/12/2025
	Theo dõi tiến độ ban hành Thông tư

	2. 
	Khoản 6 Điều 74 Nghị định 05/2025/NĐ-CP (sửa đổi/ bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường)
	Khoản 6 Điều 74 là một giải pháp ngắn hạn, mở ra hướng tiếp cận linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc sử dụng nước thải cho mục đích tưới cây. Tuy nhiên, quy định này lại bị ràng buộc bởi khoản 3 Điều 74 cùng Nghị định, theo đó yêu cầu nước thải được tái sử dụng phải “đáp ứng yêu cầu về bào vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phù hợp với mục đích sử dụng nước”. Trong khi đó, hiện nay chưa có một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nào áp dụng cho việc tái sử dụng nước thải công nghiệp để tưới cây hoặc các mục đích khác. Điều này dẫn đến mâu thuẫn: doanh nghiệp dù đã đáp ứng các điều kiện tại khoản 6 Điều 74 nhưng vẫn không thể triển khai tái sử dụng nước thải do thiếu quy chuẩn kỹ thuật phù hợp, gây lãng phí nguồn nước đã được xử lý, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang có nhu cầu cấp bách sử dụng nước tuần hoàn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững. Kiến nghị cần có giải pháp dài hạn là xây dựng và ban hành bộ quy chuân kỹ thuật quốc gia về tái sử dụng nước thải công nghiệp cho nhiều mục đích khác nhau.
	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
	Bộ NNMT xin ghi nhận và có ý kiến như sau: việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế nước thải không thể hoàn thành ngay trong năm 2025 do cần có thời gian nghiên cứu để xây dựng QCVN phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Phương án xử lý được đề xuất: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Chưa xử lý:

Bộ tiếp thu ý kiến phản ánh. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ sẽ triển khai nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế nước thải để hướng dẫn Khoản 6 Điều 74 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.
	Theo dõi tiến độ ban hành Nghị định

	3. 
	Điều 3, Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT- BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
	Theo đó, quy định về tiêu chí đánh giá, xếp lọai, tổ chức đại hội thành viên của 02 thông tư này chồng chéo nhau, gây khó khăn cho các Hợp tác xã trong quá trình tổ chức đánh giá, xếp loại, tổ chức Đại hội thành viên hàng năm.
	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
	Bộ NNMT xin ghi nhận nội dung này. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT (đang tổng hợp ý kiến các Bộ ngành, địa phương). Sau khi Thông tư bãi bỏ của Bộ Tài chính được ban hành, nội dung về tiêu chí đánh giá, xếp lọai, tổ chức đại hội thành viên tại Thông tư số 09/2017/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ không còn chồng chéo với Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT.

Phương án xử lý được đề xuất: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Đã xử lý:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 874/KTHT-NNNT ngày 19/8/2025 gửi địa phương.

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2025/BNNMT ngày 31/7/2025 về bãi bỏ Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại
và đánh giá hợp tác xã.

	Đã hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn, văn bản sửa đổi, bổ sung

	4. 
	Điều 11 đến 19 của Chương II Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
	Thực hiện khoản 1 Điều 29 Nghị định 136/2025/NĐ-CP và Thông tư số 17/2025/BNNMT ngày 19/6/2025, từ 01/7/2025, hoạt động thẩm định, cấp Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (bao gồm cả cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu sang các quốc gia vùng lãnh thổ quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT) được phân cấp cho Cơ quan chuyên môn do Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền thực hiện. Do đó, hoạt động thẩm định, bổ sung Danh sách xuất khẩu vào các thị trường không thực hiện được (do Chương II Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT đang quy định gộp chung hoạt động này cùng với hoạt động cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở)
	Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo lộ trình).
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu xây dựng, trình ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT theo trình tự rút gọn để kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập có liên quan, đảm bảo hệ thống kiểm soát ATTP thủy sản theo chuỗi được duy trì, triển khai đồng bộ hiệu quả đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. 
	Chưa xử lý:
Chuẩn bị thẩm định,hoàn thiện trình ban hành trc 20/12/2025
	Theo dõi tiến độ ban hành Thông tư

	5. 
	Điều 3, khoản 3 Nghị định 116/2014/NĐ-CP
	Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) trực thuộc cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn cấp huyện và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật nội địa và quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn cấp huyện. Hiện nay các văn bản hướng dẫn chưa có quy định rõ về cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Cấp huyện không còn. Các địa phương tổ chức cơ quan chuyên ngành khác nhau (nơi có trạm trực thuộc, nơi không có).
	
	Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
	Về nội dung này, Bộ NNMT xin có ý kiến như sau:

Đề nghị chuyển nội dung kiến nghị tại STT 10 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị định 116/2014/NĐ-CP tại Phụ lục V.1.1.A (STT 10) sang Phụ lục V.1.1.B (Nhóm các nội dung cho ý kiến nhất trí nhưng không áp dụng phương án, quy trình xử lý nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15, xử lý theo quy trình thông thường). Lý do:

- Nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 116/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 9 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013. Việc sửa nội dung kiến nghị chỉ được thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được ban hành.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó có sửa đổi Điều 9 trong Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật để phù hợp với chính quyền 2 cấp và các quy định khác của Quốc hội, Chính phủ.

- Nội dung kiến nghị này liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan chuyên ngành cần phải xin chủ trương và có ý kiến đánh giá có tính hệ thống của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Do vậy, để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung nội dung kiến nghị trên cẩn phải có thời gian, nếu thực hiện trong năm 2025 sẽ không triển khai kịp.

Bộ ghi nhận và sẽ sửa khoản 3 Điều 3 Nghị định 116/2014/NĐ-CP sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được thông qua.
	Chưa xử lý:

- Bộ cũng đã thực hiện các bước để đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Đã lấy ý kiến rộng rãi, đang chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Tư pháp thẩm định
	Theo dõi tiến độ ban hành Nghị định



